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Phụ lục II	
ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
(Kèm theo Thông tư số 03/2026/TT-BKHCN ngày 12/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên đầy đủ của tổ chức, doanh nghiệp: 
	
	
Địa chỉ	
	
Điện thoại:	
Website:	
E-mail:	
2. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác, xin cung cấp các thông tin sau:
Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Email:	
Website:	
3. Người liên hệ:
Họ và tên:	
Chức vụ:	
Điện thoại:	
Email:	
4. Lĩnh vực hoạt động chính:
	
	
5. Các hệ thống quản lý, các công cụ năng suất, chất lượng đang áp dụng:
ISO 9001      ISO 14001      ISO 22000       ISO 45000      ISO 50001   
ISO 27001      HACCP     5S    Kaizen     KPI    Lean    6 Sigma   
Khác:		
	
	
6. Các năm đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia, Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương:
	Tên và Giải thưởng đạt được
	Năm đạt giải

	
	

	
	


7. Tổng doanh thu trong 3 năm gần nhất:
	Năm 20...
	Năm 20...
	Năm 20...

	Tỷ đồng
	Tỷ đồng
	Tỷ đồng


8. Sản phẩm, hàng hóa đăng ký tham dự:
8.2 Sản phẩm hàng hóa (thứ nhất):
Tên sản phẩm, hàng hóa:	
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa:	
	
- Mô tả ngắn gọn về chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của sản phẩm, hàng hóa; sự xuất sắc của sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia:
	
	
	
	Sản lượng, số lượng
	Thị phần
	Doanh thu (tỷ đồng)
	Địa điểm sản xuất/cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chính

	
	
	
	

	
	
	
	


8.2 Sản phẩm hàng hóa (thứ hai):
Tên sản phẩm, hàng hóa:	
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa:	
	
- Mô tả ngắn gọn về chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của sản phẩm, hàng hóa; sự xuất sắc của sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia:
	
	
	
	Sản lượng, số lượng
	Thị phần
	Doanh thu (tỷ đồng)
	Địa điểm sản xuất/cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chính

	
	
	
	

	
	
	
	


8.3 Sản phẩm hàng hóa (thứ n):
Tên sản phẩm, hàng hóa:	
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa:	
	
- Mô tả ngắn gọn về chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của sản phẩm, hàng hóa; sự xuất sắc của sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia:
	
	
	
	Sản lượng, số lượng
	Thị phần
	Doanh thu (tỷ đồng)
	Địa điểm sản xuất/cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chính

	
	
	
	

	
	
	
	



Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.
Ngày        tháng        năm
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)
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